LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 22 (Từ ngày 13/2 đến ngày 17/2/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
13/2
	
Sáng
	1
	64
	HĐTN
	Chung tay bảo vệ cảnh đẹp Quê em
	

	
	
	2
	106
	Toán 
	Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
	GAĐT-M

	
	
	3
	85
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Làng em (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	86
	Tiếng Việt
	Bài đọc 3: Làng em (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	43
	TNXH
	Bài 15: Cơ quan tiêu hóa (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	22
	Công nghệ
	Bài 7: Làm đồ dùng học tập (Tiết 2)
	GAĐT-M

	
	
	7
	85
	TA-B
	Unit 7 - Lesson 3
	

	
Ba
14/2
	
Sáng
	1
	43
	Tiếng Việt
	Bài viết 3: Sông quê
	GAĐT-M

	
	
	2
	107
	Toán
	Làm tròn số đến hàng nghìn, chục nghìn (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	86
	TA-B
	Unit 7 - Lesson 3 (cont)
	

	
	
	4
	22
	Tin học
	Tạo, đổi tên và xóa thư mục
	

	
	
Chiều
	5
	22
	Đạo đức
	Bài 7: Em khám phá bản thân (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U6L1: Vertex, side and angle
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
15/2
	
Sáng
	1
	87
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Phép mầu trên sa mạc (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	HDHS gửi lời chúc tới người PN con yêu
	

	
	
	3
	88
	Tiếng Việt
	Bài đọc 4: Phép mầu trên sa mạc (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	87
	TA-B
	Unit 7 - Lesson 3 (cont)
	

	
	
Chiều
	5
	108
	Toán
	Làm tròn số đến hàng nghìn, chục nghìn (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	65
	HĐTN
	Cảnh đẹp Quê hương
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 6: My hobbies
	

	
Năm
16/2
	
Sáng
	1
	22
	Tiếng Việt
	NVN-NK: Kho báu
	GAĐT-M

	
	
	2
	109
	Toán
	Luyện tập chung (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	88
	TA-B
	Unit 7 - Fun time and project
	

	
	
	4
	43
	Thể dục
	Tại chỗ tung bóng 1 tay, bắt bóng 2 tay (T4)
	

	
	
Chiều
	5
	44
	TNXH
	Bài 15: Cơ quan tiêu hóa (T3)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U4L1: Circulatory organs
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
17/2
	
Sáng
	1
	44
	Thể dục
	Bài 6: Di chuyển tung, bắt bóng hai tay (T1)
	

	
	
	2
	44
	Tiếng Việt
	BV4-GST: Viết thư gửi người thân. TĐG
	GAĐT-M

	
	
	3
	110
	Toán
	Luyện tập chung (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	66
	HĐTN
	Bảo vệ cảnh đẹp Quê hương
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	22
	Âm nhạc
	TTÂN: Giới thiệu đàn Vi – ô – lông. VDST
	

	
	
	6
	22
	Mĩ thuật
	Ống đựng bút tiện dụng (T2)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 7: My favourite sport
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng



	                                                                                                    Phạm Thị Nga

